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	Điểm
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......................................................................................................
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Khoanh tròn vào đáp án đúng và làm các bài tập:

Câu 1: (1điểm) Đọc và viết số ( M1)
 55: .............................................               Chín mươi chín:……………………..

 61: .............................................               Một trăm:…………………………..

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng ( M1)
a. Trong các số sau số nào lớn nhất:  

	A.23          
	B.12             
	C.45            
	D. 9


 b. Số tròn chục bé nhất là:      

	A. 10               
	B. 16                 
	C. 1        
	D. 90


Câu 3: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết: ( M2)
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- Có …… con bướm.  Có …… bông hoa
- Số con bướm ( nhiều hơn/ ít hơn )  ……………………số bông hoa.
- Bông hoa ( ở trên/ ở dưới) …………………..con bướm.
Câu 4: ( 1 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng. ( M1)
a. Hôm nay là thứ hai thì hôm qua là thứ mấy ?
	A. thứ ba             
	B. thứ hai                
	C. chủ nhật      
	D. thứ tư


b. Đồng hồ có kim ngắn chỉ số 3, kim dài chỉ số 12, thì là mấy giờ ? 

	A. 2 giờ              
	B.12 giờ                
	C. 3 giờ        
	D. 4 giờ


Câu 5: (1điểm) Khoanh vào khối hộp chữ nhật ( M1)

        A                                     B                             C                                   D

Câu 6: ( 1 điểm) Điền dấu >, <, = vào ô trống ( M2)
         32           23                              50 + 20            90  - 30

    23 + 3          36                              32 + 45           99 – 22 

Câu 7: (1 điểm)  Đặt tính rồi tính ( M1)                
	77 + 12
	85 + 13                          
	77  - 22                        
	87 – 3

	……………
	……………
	……………
	……………

	……………
	……………
	……………
	……………

	……………
	……………
	……………
	……………


Câu 8: ( 1 điểm) Tính ( M2) 

	73 – 13 =………
	83 - 53 + 45   = ……….. 

	5 + 22 =………
	13 + 23 – 6 = ……………


Câu 9: ( 1 điểm) Một nông trại trồng được 26 củ su hào và  23 củ cà rốt. Nông trại đó trồng được tất cả bao nhiêu củ su hào và cà rốt? ( M3)

Câu 10: ( 1 điểm) Số? ( M3)
                             +                = 86
















